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BB.78250 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

19,1 23,9 29,7 36,8 45,4 55,8 

          

BB.7825 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 500 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,25 0,30 0,35 0,41 0,49 0,59 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,115 0,136 0,160 0,192 0,231 0,278 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

 

BB.78260 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

21,4 26,7 33,2 41,2 50,8 62,5 

          

BB.7826 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 560 

mm 

 Vật liệu        

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,27 0,32 0,38 0,45 0,54 0,65 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,125 0,148 0,178 0,213 0,255 0,307 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.78270 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

24,1 30,0 37,4 46,3 57,2 

         

BB.7827 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 630 

mm 

 Vật liệu       

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,30 0,36 0,42 0,50 0,60 

 Máy thi công       

 Cần cẩu 6 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,139 0,165 0,197 0,236 0,285 

         
    1 2 3 4 5 

 

 

 

BB.78280 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

27,2 33,9 42,1 52,2 64,5 

         

BB.7828 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 710 

mm 

 Vật liệu       

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,33 0,39 0,47 0,56 0,67 

 Máy thi công       

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,154 0,184 0,219 0,263 0,318 

         
    1 2 3 4 5 
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BB.78290 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

30,6 38,1 47,4 58,8 

        

BB.7829 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 800 

mm 

 Vật liệu      

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,34 0,41 0,48 0,57 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,158 0,188 0,223 0,268 

        
    1 2 3 4 

 

 

 

BB.78310 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

34,4 42,9 53,3 66,2 

        

BB.7831 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 900 

mm 

 Vật liệu      

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,41 0,49 0,58 0,69 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,192 0,227 0,273 0,328 

        
    1 2 3 4 
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BB.78320 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

38,2 47,7 59,3 72,5 

        

BB.7832 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 1000 

mm 

 Vật liệu      

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,45 0,54 0,64 0,76 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,209 0,252 0,302 0,359 

        
    1 2 3 4 

 

 

 

BB.78330 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

45,9 57,2 67,9 

       

BB.7833 Lắp đặt cút 

nhựa 

HDPE 

đường 

kính 1200 

mm 

 Vật liệu     

 Cút HDPE  cái 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,47 0,56 0,66 

 Máy thi công     

 Cần cẩu 10 t ca 0,016 0,016 0,016 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,217 0,261 0,309 

       
    1 2 3 
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BB.79000 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE 

 Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển bích nhựa trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh 

ống và bích nhựa trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và bích nhựa, tạo phẳng mối nối 

bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp 

tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Ghi chú:  

01 bộ mặt bích HDPE gồm 02 mặt bích nhựa HDPE, 02 đai bích thép, 01 đệm cao su và 

bu lông. 

 

BB.79110 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,2 5,3 6,6 8,1 10,0 12,3 

 
Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 110 

mm 

        

BB.7911  Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,23 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,044 0,047 0,048 0,052 0,056 0,060 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

BB.79120 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,8 6,0 7,4 9,2 11,4 14,0 

          

BB.7912 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 125 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,045 0,048 0,052 0,055 0,060 0,064 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79130 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

5,4 6,7 8,3 10,3 12,7 15,7 

  

Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 140 

mm 

        

BB.7913  Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,41 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,048 0,049 0,053 0,057 0,061 0,082 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79140 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,2 7,7 9,5 11,8 14,6 17,9 

          

BB.7914 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường kính 

160 mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,45 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,050 0,053 0,057 0,061 0,066 0,091 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79150 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,9 8,6 10,7 13,3 16,4 20,1 

          

BB.7915 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 180 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,27 0,28 0,30 0,34 0,43 0,49 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,051 0,055 0,059 0,065 0,086 0,101 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79160 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

7,7 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4 

          

BB.7916 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 200 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,30 0,32 0,34 0,36 0,47 0,56 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,057 0,061 0,065 0,070 0,096 0,115 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79170 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

8,6 10,8 13,4 16,6 20,5 25,2 

          

BB.7917 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 225 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,32 0,34 0,37 0,46 0,54 0,63 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,059 0,063 0,070 0,091 0,108 0,129 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79180 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

9,6 11,9 14,8 18,4 22,7 27,9 

          

BB.7918 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 250 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,34 0,36 0,38 0,51 0,58 0,69 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,064 0,068 0,073 0,101 0,119 0,142 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79190 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

10,7 13,4 16,6 20,6 25,4 31,3 

          

BB.7919 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 280 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,35 0,38 0,48 0,55 0,64 0,76 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D315 ca 0,067 0,074 0,095 0,113 0,133 0,159 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79210 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

12,1 15,0 18,7 23,2 28,6 35,2 

          

BB.7921 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 315 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,40 0,48 0,55 0,64 0,75 0,88 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,074 0,094 0,109 0,130 0,154 0,184 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

BB.79220 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

13,6 16,9 21,7 26,1 32,2 39,7 

          

BB.7922 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 355 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,44 0,54 0,63 0,73 0,85 1,00 

 Máy thi công        

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,082 0,104 0,125 0,146 0,173 0,209 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79230 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

15,3 19,1 23,7 29,4 36,3 44,7 

          

BB.7923 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 400 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,26 0,30 0,34 0,39 0,45 0,54 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,095 0,112 0,133 0,158 0,188 0,227 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

 

BB.79240 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

17,2 21,5 26,7 33,1 40,9 50,3 

          

BB.7924 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 450 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,29 0,32 0,37 0,43 0,50 0,59 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,105 0,122 0,146 0,176 0,209 0,251 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79250 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

19,1 23,9 29,7 36,8 45,4 55,8 

          

BB.7925 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 500 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,32 0,36 0,41 0,48 0,56 0,65 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,115 0,136 0,160 0,192 0,231 0,278 

          
    1 2 3 4 5 6 

 

 

 

BB.79260 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

21,4 26,7 33,2 41,2 50,8 62,5 

          

BB.7926 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 560 

mm 

 Vật liệu        

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,34 0,39 0,45 0,53 0,61 0,72 

 Máy thi công        

 Cần cẩu 6 t ca 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

 Máy gia nhiệt D630 ca 0,125 0,148 0,178 0,213 0,255 0,307 

          
    1 2 3 4 5 6 
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BB.79270 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

24,1 30,0 37,4 46,3 57,2 

         

BB.7927 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 630 

mm 

 Vật liệu       

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,38 0,44 0,50 0,58 0,68 

 Máy thi công       

 Cần cẩu 6 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,139 0,165 0,197 0,236 0,285 

         
    1 2 3 4 5 

 

 

 

BB.79280 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

27,2 33,9 42,1 52,2 64,5 

         

BB.7928 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 710 

mm 

 Vật liệu       

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,42 0,48 0,55 0,64 0,76 

 Máy thi công       

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,154 0,184 0,219 0,263 0,318 

         
    1 2 3 4 5 

 

 

 

  



147 
 

 

 

BB.79290 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

30,6 38,1 47,4 58,8 

        

BB.7929 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 800 

mm 

 Vật liệu      

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,44 0,50 0,57 0,67 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,158 0,188 0,223 0,268 

        
    1 2 3 4 

 

 

 

BB.79310 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

34,4 42,9 53,3 66,2 

        

BB.7931 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 900 

mm 

 Vật liệu      

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,52 0,59 0,69 0,80 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,192 0,227 0,273 0,328 

        
    1 2 3 4 
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BB.79320 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

38,2 47,7 59,3 72,5 

        

BB.7932 Hàn nối bích 

nhựa HDPE 

đường kính 

1000 mm 

 Vật liệu      

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,57 0,66 0,76 0,88 

 Máy thi công      

 Cần cẩu 10 t ca 0,014 0,014 0,014 0,014 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,209 0,252 0,302 0,359 

        
    1 2 3 4 

 

 

BB.79330 HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm 

Đơn vị tính: bộ 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

45,9 57,2 67,9 

       

BB.7933 Hàn nối 

bích nhựa 

HDPE 

đường 

kính 1200 

mm 

 Vật liệu     

 Mặt bích HDPE  bộ 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,61 0,69 0,79 

 Máy thi công     

 Cần cẩu 10 t ca 0,016 0,016 0,016 

 Máy gia nhiệt D1200 ca 0,217 0,261 0,309 

       
    1 2 3 
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BB.80000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN 

BB.80110 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 20mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,3 2,8 3,4 4,1 
        

BB.8011 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

20mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,074 0,082 0,085 0,089 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,012 0,012 0,012 0,012 
        

    1 2 3 4 

 

BB.80120 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 25mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,8 3,5 4,2 5,1 
        

BB.8012 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

25mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,077 0,085 0,089 0,092 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,015 0,015 0,015 0,015 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80130 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 32mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

2,9 4,4 5,4 6,5 
        

BB.8013 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

32mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,080 0,088 0,092 0,096 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,017 0,017 0,017 0,017 

        
    1 2 3 4 
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BB.80140 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 40mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

3,7 5,5 6,7 8,1 

        

BB.8014 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

40mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,082 0,091 0,095 0,099 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,020 0,020 0,020 0,020 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80150 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 50mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

4,6 6,9 8,3 10,1 

        

BB.8015 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

50mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,088 0,097 0,101 0,105 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,025 0,025 0,025 0,025 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80160 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 63mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

5,8 8,6 10,5 12,7 

        

BB.8016 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

63mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,093 0,103 0,107 0,112 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,030 0,030 0,030 0,030 

        
    1 2 3 4 
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BB.80170 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 75mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

6,8 10,3 12,5 15,1 

        

BB.8017 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

75mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,099 0,109 0,113 0,118 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,035 0,035 0,035 0,035 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80180 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 90mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

8,2 12,3 15,0 18,1 

        

BB.8018 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

90mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,115 0,126 0,132 0,138 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,041 0,041 0,041 0,041 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80190 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 110mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

10,0 15,1 18,3 22,1 

        

BB.8019 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PPR đường 

kính 110mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,126 0,139 0,145 0,152 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,051 0,051 0,051 0,051 

        
    1 2 3 4 
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BB.80210 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 125mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

11,4 17,1 20,8 25,1 

        

BB.8021 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

125mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,144 0,158 0,165 0,172 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,065 0,065 0,065 0,065 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80220 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 140mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

12,7 19,2 23,3 28,1 

        

BB.8022 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

140mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,175 0,192 0,201 0,210 

 Máy thi công      

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,092 0,092 0,092 0,092 

        
    1 2 3 4 

 

BB.80230 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 160mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

14,6 21,9 26,6 32,1 

        

BB.8023 Lắp đặt côn, cút 

nhựa PPR đường 

kính 160mm 

 Vật liệu      

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,198 0,218 0,227 0,237 

 Máy thi công      

Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,112 0,112 0,112 0,112 

        
    1 2 3 4 
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BB.80240 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PPR ĐƯỜNG KÍNH 200mm 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày (mm) 

18,2 27,4 33,2 

       

BB.8024 Lắp đặt côn, 

cút nhựa PPR 

đường kính 

200mm 

 Vật liệu     

 Côn, cút nhựa PPR  cái 1,0 1,0 1,0 

 Vật liệu khác % 0,01 0,01 0,01 

 Nhân công 3,5/7 công 0,233 0,256 0,268 

 Máy thi công     

 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 0,151 0,151 0,151 

       
    1 2 3 

 

 

BB.81000  LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ 

BB.81100  LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP 

Thành phần công việc:  

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp 

đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chu vi côn, cút (m) 

≤0,64 ≤0,80 ≤0,90 

       

BB.811 Lắp đặt côn, 

cút ống thông 

gió hộp  

 Vật liệu     

 Côn, cút  cái 1,0 1,0 1,0 

 Cao su làm gioăng  m2 0,014 0,018 0,021 

 Bu lông mạ M6x20  cái 6 7 9 

 Vật liệu khác % 1 1 1 

 Nhân công 4,0/7 công 0,27 0,37 0,43 

 Máy thi công     

 Máy khoan bê tông cầm tay 

0,62kW 
ca 0,015 0,018 0,021 

   Máy khác % 3 3 3 

       

    01 02 03 
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Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chu vi ống (m) 

≤0,95 ≤1,13 ≤1,30 

       

BB.811 Lắp đặt côn, 

cút ống thông 

gió hộp 

 Vật liệu     

 Côn, cút  cái 1,0 1,0 1,0 

 Cao su làm gioăng  m2 0,023 0,026 0,031 

 Bu lông mạ M6x20  cái 10 11 14 

 Vật liệu khác % 1 1 1 

 Nhân công 4,0/7 công 0,47 0,54 0,64 

 Máy thi công     

 Máy khoan bê tông cầm tay 

0,62kW 
ca 0,024 0,027 0,032 

   Máy khác % 3 3 3 

       

    04 05 06 

 

Tiếp theo 

Đơn vị tính: cái 

Mã 

hiệu 

Công tác 

lắp đặt 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Chu vi ống (m) 

≤1,50 ≤1,76 ≤1,89 

       

BB.811 Lắp đặt côn, 

cút ống thông 

gió hộp 

 Vật liệu     

 Côn, cút  cái 1,0 1,0 1,0 

 Cao su làm gioăng  m2 0,036 0,042 0,045 

 Bu lông mạ M6x20  cái 16 18 20 

 Vật liệu khác % 1 1 1 

 Nhân công 4,0/7 công 0,74 0,85 0,93 

 Máy thi công     

 Máy khoan bê tông cầm tay 

0,62kW 
ca 0,037 0,042 0,046 

   Máy khác % 3 3 3 

       

    07 08 09 

 

  


